
CÔNG TY TNHH HIGICO
TRUNG TÂM PHÂN PHỐI SƠN DULUX - MYKOLOR - JOTUN - KOVA - SPEC - EXPO
ĐỊA CHỈ: 565 MINH PHỤNG, PHƯỜNG 10, QUẬN 11
HOTLINE : 0971 45 46 54 - 0931 77 88 62

CHỦNG 
LOẠI TÊN SẢN PHẨM LOẠI GIÁ CÔNG TY

EKPO NGOÀI 271,400

EKPO TRONG 224,250

EASY TRONG 230,000

NEW NGOÀI 285,200
3,35L 661,595
18L 684,365

3,35L 1,012,000

18L 1,043,625

4.375L 2,824,745

18L 2,545,180

3.35L 774,180

18L 820,985

3.35L 774,180

18L 820,985

EXPO RAINKOTE M ( EXPO Bạc ) - Chỉ 1L 1,634,380

1,958,220

2,423,740

1,644,500
1,972,135

EXPO SATIN 6+1 - MT 3,811,445

Màu ĐB (290, 338, 343, 458, 635, 642, 672, 777, M068, M410, 
M555)

4,193,475

EXPO SATIN 6+1 - MT 3,343,395

Màu ĐB 3,672,295
EXPO EASY FOR EXTERIOR - MT 1,901,295

                                                   - Màu ĐB 2,088,515

EXPO EASY FOR EXTERIOR - MT 1,567,335
                                               - Màu ĐB 1,872,200

4.375L 1,347,225

18L 1,394,030

4.375L 1,643,235

18L 1,593,900

40KG BỘT TRÉT

EXPO SƠN 
LÓT

EXPO ALKALI PRIMER FOR INT 
(Sơn Lót Chống Kiềm Nội Thất )

EXPO ALKALI PRIMER 
(Sơn Lót Chống Kiềm Ngoại Thất )

EXPO 
NGOẠI 

THẤT BÓNG

4.375L

18L

EXPO 
NGOẠI 

THẤT CAO 
CẤP (ĐẶT 
5T OR 5K) 

4.375L 

18L

EXPO SOFTY  INTERIOR (ĐẶT 10T HOẶC 5K)

EXPO 
NGOẠI 
THẤT 

EXPO RAINKOTE M(EXPO Bạc) - MT 
- Màu ĐB( 290, 330, 343, 420, 458, 464, 612, 635, 777, 
964, 3033, 3133 ,3144 )

4,375L

EXPO RAINKOTE M (EXPO Bạc ) - MT

                                                    - Màu ĐB
18L

BẢNG GIÁ SƠN EXPO 
Kể Từ Ngày 01/07/2023

SƠN NƯỚC 
NỘI THẤT

POLY IN NEW  (ĐẶT 10T HOẶC 5K)

EXPO EMUL IN 2 (SƠN TRONG) (ĐẶT 10T HOẶC 
5K)

EXPO SATIN 6+1  FOR INT

EXPO EASY INTERIOR



CHỦNG 
LOẠI TÊN SẢN PHẨM LOẠI GIÁ CÔNG TY

4.375L  
(2.176.900)

2,626,140
18L

(2.030.600)
2,452,835

EXPO ENA - 100GAM 70ML 170,200
EXPO ENA - 200GAM 150ML 444,015

Màu ĐB 000 , 111 , 210 , 444, 233 950,015

Màu Thường 881,705

Màu ĐB  000 , 111 , 210 , 444, 233 1,865,875

Màu Thường 1,736,845

Màu ĐBN 000 , 111 , 210 ,444 , 233 2,203,630

Màu   555,650,640,680,910,940,999 1,838,045

Màu Đặc Biệt 1,979,725

Màu ĐBN 000 , 111 , 210,444 , 233 2,791,855

Màu 555,650,640,680,910,940,999 2,526,205

Màu Đặc Biệt 2,647,645

375ML (972.400) 1,242,230

800ML  
(1.941.500) 2,480,665

3L
 (2.235.200) 2,857,635

375ML 931,040
800ML 1,863,345

3L 2,144,175

Màu ĐB 000 , 111, 210, 220, 444, S444,666 3,841,805

Màu Thường ( B = 567.600) 3,261,170

Màu ĐB 000 , 111, 210, 220, 444, S444,666 4,340,215

Màu Thường ( B = 635.800) 3,659,645

375ml (656.700) 861,465
800ml  

(1.320.000) 1,717,870
3L

 (1.515.800) 2,022,735

18L (1.917.300) 2,564,155

800ml 1,030,975

3L 1,251,085

18L 1,548,360

800ml 1,076,515

3L 1,423,125

17.75L 1,577,455

800ml 998,085

3L 1,216,930

17.75L 1,392,765

800ml 896,885

3L    1,109,405

17.75L 1,291,565

1 LÍT

3 LÍT

SƠN KẺM 
CỨNG 2 TP

800ml

POLY DẦU(NEW) - ĐẶT 5T HOẶC 5K ÁP GIÁ ƯU 
ĐÃI

POLY 
ALKYD

3L

17.75L

 PRIMER 
SƠN LÓT 

CHỐNG RỈ 

LUCKY OXIDE PRIMER - (GREY) 
(LUCKY CHỐNG RỈ)

LUCKY OXIDE PRIMER - (RED) 
(LUCKY CHỐNG RỈ)

POLY OXIDE PRIMER -RED 
(POLY CCHỐNG RỈ)

EXPO RED OXIDE GLOSS (BÓNG) 
(EXPO CHỐNG RỈ)

EXPO SƠN 
LÓT

EXPO EX PROOF - ĐẶT 5T HOẶC 5K ÁP GIÁ ƯU 
ĐÃI

EXPO 
ALKYD SƠN 

DẦU

375ml

KẼM 
2IN1 

EXPO 

POLY



CHỦNG 
LOẠI TÊN SẢN PHẨM LOẠI GIÁ CÔNG TY

800ml 1,003,145

3L    1,216,930

17.75L 1,383,910

 PRIMER 
SƠN LÓT 

CHỐNG RỈ 

POLY OXIDE PRIMER - GREY 
(POLY CHỐNG RỈ)



TRUNG TÂM PHÂN PHỐI SƠN DULUX - MYKOLOR - JOTUN - KOVA - SPEC - EXPO

GHI CHÚ

Thùng = 4

Thùng = 1

Thùng = 4

Thùng = 1

Thùng = 4

Thùng = 1

Thùng = 4

Thùng = 1

Thùng = 4

Thùng = 1

Thùng = 12

Thùng= 4

Thùng = 4

Thùng = 1

Thùng = 1

Thùng = 4

Thùng = 1

Thùng = 4

Thùng = 1

GIÁ CẮT 
THẲNG

Thùng = 4

Thùng = 1

Thùng = 4

Thùng = 1

BẢNG GIÁ SƠN EXPO 
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GHI CHÚ
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Thùng = 1

GIÁ CẮT THẲNG
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Thùng = 4
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Thùng = 4
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Thùng = 4
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Thùng = 1

Thùng = 12

Thùng = 4

Thùng = 1

Thùng  = 12

Thùng  = 4

Thùng  = 1

Thùng = 12

Thùng = 4

Thùng = 1

Thùng = 12

Thùng = 12

Thùng = 4



GHI CHÚ

Thùng  = 12

Thùng  = 4

Thùng  = 1


